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TÊN BÀI DẠY:
BÀI 1: CÂU CHUYỆN CỦA LỊCH SỬ 
Thời gian thực hiện: (13 tiết)
TIẾT 8. THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT (Từ ngữ địa phương)
TIẾT PPCT: 8 – TUẦN 2
Môn học: NGỮ VĂN; lớp: 8A3
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Giúp HS củng cố tri thức về từ ngữ địa phương.
- Phân tích được tác dụng của việc sử dụng từ ngữ địa phương trong từng trường hợp cụ thể, biết dùng từ ngữ địa phương trong nói và viết.
2. Năng lực
	a. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
	b. Năng lực riêng biệt
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến bài thực hành.
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận, hoàn thành các bài tập 
- Năng lực tiếp thu tri thức tiếng việt để hoàn thành các bài tập, vận dụng thực tiễn.
3. Phẩm chất
- Thái độ học tập nghiêm túc.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Chuẩn bị của GV
- KHBD, laptop và điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Slido; WordWall và phần mềm Azota.
- Phiếu học tập, trả lời câu hỏi
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp
- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà.
2. Chuẩn bị của HS: SGK, Vở thực hành Ngữ văn 8, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi, điện thoại thông minh v.v…
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: Khởi động
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS điều khiển trò chơi “Nhìn hình đoán chữ“.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
- HS điều khiển phổ biến thể lệ và hướng dẫn cách tham gia trò chơi “Nhìn hình đoán chữ”: Quan sát tranh, bằng vốn hiểu biết của mình, bạn hãy phát hiện sự vật được tái hiện và cho biết ở địa phương miền Nam sự vật đó gọi là gì?
- HS tham gia trò chơi, đưa ra câu trả lời phù hợp.
- GV nhận xét, dẫn dắt vào bài học mới:  …………………….
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
a. Mục tiêu:  HS tìm hiểu kiến thức về từ ngữ địa phương, mối quan hệ giữa từ ngữ địa phương- từ toàn dân và cách sử dụng từ địa phương.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi bằng việc sử dụng điện thoại thông minh quét mã QR truy cập phần mềm Azota thực hiện yêu cầu nhiệm vụ.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV thiết kế Câu hỏi kiểm tra trên phần mềm Azota.
- HS quét mã QR truy cập và thực hiên trả lời câu hỏi trên phần mềm Azota.
[image: ]
- Dựa trên kết quả trả lời của HS, GV đặt câu hỏi hình thành kiến thức:
Thao tác 1: Hình thành khái niệm Từ ngữ địa phương
+ Theo em, từ ngữ địa phương là gì? Lấy ví dụ minh họa.
GV tiếp tục đặt câu hỏi: Trong ba từ bắp, bẹ và ngô, từ nào là từ địa phương, từ nào được sử dụng phổ biến trong toàn dân?
 Bẹ: Vùng núi phía Bắc, miền Trung
- Bắp: Miền Nam
 Từ ngữ địa phương
- Ngô: Phổ biến toàn dân
 Từ toàn dân
Thao tác 2: Mối quan hệ giữa từ toàn dân và từ địa phương
- GV đặt câu hỏi gợi dẫn: 
+ Hãy phân biệt từ ngữ toàn dân và từ địa phương. Lấy ví dụ minh họa.
















Thao tác 3: Cách sử dụng từ địa phương.
- GV đặt câu hỏi gợi dẫn: 
+ Theo em, việc sử dụng từ ngữ địa phương cần lưu ý những điều gì?
+ Có nên lạm dụng từ ngữ địa phương không? Vì sao?
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
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I. Hình thành kiến thức
1. Khái niệm
- Khác với từ ngữ toàn dân, từ ngữ địa phương là từ ngữ chỉ sử dụng ở một (hoặc một số) địa phương nhất định.
- Ví dụ:
“Sáng ra bờ suối, tối vào hang
Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng”.
            (Hồ Chí Minh, Tức cảnh Pác Bó)
“Khi con tu hú gọi bầy
Lúa chiêm đang chín, trái cây ngọt dần
Vườn râm dậy tiếng ve ngân
Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào”.
                        (Tố Hữu, Khi con tu hú)
 “Bắp” và “bẹ” ở đây đều có nghĩa là “ngô”. 
2. Mối quan hệ giữa từ toàn dân và từ địa phương
- Từ toàn dân: Là lớp từ ngữ văn hoá, chuẩn mực, được sử dụng rộng rãi.
Ví dụ: bát, cây bút, quả dứa, con lợn 
- Từ ngữ địa phương: Là từ ngữ chỉ sử dụng ở một hoặc một số địa phương nhất định.
Ví dụ: tô, cây viết, quả thơm, con heo
- Có những từ địa phương không có từ toàn dân tương ứng do sự vật, hiện tượng chỉ có ở địa phương đó mà không có ở nơi khác. 
VD:  từ nhút (Nghệ Tĩnh)  món ăn được muối từ sơ mít
VD: Sầu riêng, chôm chôm, măng cụt (Nam Bộ) 
 Do sự giao lưu kinh tế văn hoá, các từ này dần trở thành từ ngữ toàn dân (nhưng thực chất nó vẫn là từ ngữ địa phương)
3. Cách sử dụng từ địa phương.
- Việc sử dụng từ ngữ địa phương phải phù hợp với tình huống giao tiếp.
- Không nên lạm dụng từ ngữ địa phương. Cần tìm hiểu các từ ngữ toàn dân có nghĩa tương ứng để sử dụng khi cần thiết.
- Trong thơ văn tác giả có thể sử dụng từ ngữ địa phương để tô đậm màu sắc địa phương của nhân vật hoặc thời kì lịch sử nhất định



Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: HS vận dụng được những tri thức đã biết để thực hiện các bài tập về từ ngữ địa phương qua ứng dụng WordWall.
b. Nội dung: Sử dụng sgk, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Bài tập 1.
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân hoàn thành bài tập 1.
- Tổ chức cho HS tự đánh giá; HS đánh giá HS; GV đánh giá HS theo phiếu hướng dẫn:
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Bài tập 2. Hướng dẫn HS thực hiện ở nhà.
[image: ]
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Bài tập 3. Xử lí bài tập tình huống qua ứng dụng WordWall
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- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân hoàn thành bài tập 3.
Bài tập 4. Tổ chức cuộc thi “Lồng tiếng phim hay – Giải thưởng liền tay”.
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm hoàn thành bài tập 4.
- Sử dụng ứng dụng Slido để thực hiện bình chọn.
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Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS tiếp nhận nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS hoàn thành bài tập
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
	
Bài tập 1
a. Vô là từ địa phương (có nghĩa là vào). Dùng từ vô theo cách của người xứ Nghệ gợi được sự thân mật, gần gũi.
c. Chừ (có nghĩa là bây giờ) là từ địa phương vùng Thừa Thiên Huế. Trong bài thơ có nhan đề Huế tháng Tám, chừ là một từ địa phương được Tố Hữu sử dụng rất đắt, làm nổi bật cảm xúc tự hào, vui sướng của con người vùng đất cố đô trong ngày cách mạng thành công.
e. Má (mẹ) và tánh (tính) là hai từ địa phương được Nguyễn Ngọc Tư sử dụng trong VB Trở gió. Viết về cuộc sống, sinh hoạt của người dân Nam Bộ, trong trường hợp cụ thể này, chỉ có dùng từ địa phương, tác giả mới phản ánh đời sống một cách chân thực, thể hiện được bản sắc của một vùng đất.
Bài tập 2. HS thực hiện ở nhà và nộp kết quả vào tiết sau.
a. Việc sử dụng từ địa phương trong các văn bản hành chính là không hợp lý mà phải sử dụng từ ngữ toàn dân nên thay "giồng" thành "trồng".
b. Việc sử dụng từ địa phương trong văn học có thể được sử dụng để làm rõ khung cảnh của từng vùng miền qua các sáng tác của thi sĩ. 
c. Việc sử dụng từ địa phương trong văn học có thể được sử dụng để làm rõ khung cảnh của từng vùng miền qua các sáng tác của thi sĩ. 
d. Việc sử dụng từ địa phương trong các văn bản hành chính là không hợp lý mà phải sử dụng từ ngữ toàn dân nên thay "tui" thành "tôi". 
Bài tập 3. Bài tập tình huống sử dụng ứng dụng WordWall
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Bài tập 4. Cuộc thi “Lồng tiếng phim hay – Giải thưởng liền tay” sử dụng ứng dụng Slido



Hoạt động 4: Vận dụng (Có thể giao về nhà)
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
- GV nêu yêu cầu vận dụng: Viết đoạn văn hoặc tạo lập 1 đoạn hội thoại ngắn, trong đó sử dụng từ ngữ địa phương và giải thích nghĩa tương ứng của từ ngữ đó.
- GV hướng dẫn HS thực hiện và giao yêu cầu thực hiện tại nhà, nộp vào tiết học sau.
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Bai 2 — SGK/tr.24+25 (Hudng dn vé nha - Goi ¥ tra 10)

- Xéc dinh kiéu van ban cua vi du: van ban hanh
chinh, van ban van hoc.

- Véi kiéu van ban da xac dinh viéc sir dung tu
ngit dia phuong nhu trong vi du c6 phu hop hay
khong?

- Néu khong phit hop, d& xuit phuong an thay thé

cu thé.




image6.png
Bai tip 3: Thuc hién yéu ciu sau khi xem video tinh huéng.

https://wordwall.net/play/60388/404/451
E E. Create better lessons quicke.
-
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Quét ma QR dé truy cap ting dung hoc truc tuyén ‘00,,
Wordwall thuc hién yéu cau bai tap!!! | \\/ \

4
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Quét mi QR dé truy cip phin mém
Azota thuc hi¢n bai tap!!!
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Phiéu hwéng dén chim diém:

Ngit liéu Tir ngir dia phwong va tic dung
Ngitli€ua - Tu ngit dia phuong: “vé” nghta 1a “vao” (1,0 diém)

(Téng 3 diém) | . Tsc dyng: Goi sy thin mat, ghn giii cita ngudi xit Nghé (2,0 didm)

- Tir ngit dia phuong: “chir” nghia 1a “bdy gic” (1,0 diém)

- Tac dung: Tir dia phuong ving Thira Thién Hué duoc st dung lam ndi
bat cam xtc ty hdo, vui suéng ctia con ngudi ving dét ¢b do trong ngay
cach mang thanh cong. (2,0 diém)

Ngir liéu ¢
(Tong 3 diém)

Ngiligue |~ Tur ngit dia phuong: “md” nghia 13 “me™; “tanh” nghia 1a “tinh” (1,0 diém)
(Téng 3 ﬁiém) - Tac dung: Phan anh doi song cua ngudi dan Nam B6 mét cach chan thuc,
thé hién duoc ban sac ciia mot ving dat. (2,0 diem)

Hinh thu’c - Dién dat tréi chay, sang tao, trinh bay sach dep, khong mdc cac 16i chinh ta:
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Bai 2: Nhén xét viéc sit dung tir ngir dia phwong (in ddm) trong
cac truong hop sau:

a. Nam hoc nay, ca lop dat chi tiéu giong va cham séc 20 cdy & nghia
trang liét s ciia xa.
(Trich Bién ban hop lop)
b. Con xem, méi cé hai hém ma hat ddu né da nhon thé d‘d’y. Néu con
gidng né ra vieon, cham bén can than, né sé ra hoa ra qua.
(Vi Ta Nam, Nhitng truyén hay viét cho thiéu nhi)
¢. Lan dau tién t6i theo tia nuéi ti va thang Co di “an ong” day!
(Doan Gidi, Pt rimg phirong Nam)
d. Tui xin cam doan nhitng ngi dung trinh bay trén day la diing sy that.
(Trich mdt ban tuong trinh)




